
Phụ lục I
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO NĂM 2024 VÀ CHƯA SỬ DỤNG

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-SYT  ngày         tháng 9 năm 2024 của Sở Y tế)

STT Cơ quan
Số lượng người làm
việc được giao năm

2024

Số lượng người làm
việc hiện có (8/2024)

Số lượng người làm
việc chưa sử dụng Ghi chú

1 2 3 4 5 6

TỔNG CỘNG 3.005 2.884 121

I SỰ NGHIỆP GD&ĐT 55 47 8

1 Trường Cao đẳng Y tế 55 47 8

II SỰ NGHIỆP Y TẾ 2.950 2.837 113

1 Bệnh viện Y học cổ truyền 66 64 2

2 Bệnh viện Phổi 105 91 14

3 Bệnh viện Phục hồi chức năng 71 59 12

4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 134 130 4

5 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc,
MPTP 24 23 1

6 Trung tâm Giám định y khoa 14 14 0

7 Trung tâm Pháp y 13 13 0

8 TTYT Chi Lăng 125 110 15

xã thuộc Chi Lăng 119 117 2

9 TTYT Bình Gia 125 111 14

xã thuộc Bình Gia 114 112 2

10 TTYT Đình Lập 84 75 9

xã thuộc Đình Lập 61 60 1

11 TTYT Văn Lãng 98 88 10

xã thuộc Văn Lãng 99 97 2

12 TTYT huyện Bắc Sơn 177 174 3

xã thuộc Bắc Sơn 105 104 1

13 TTYT huyện Cao Lộc 121 118 3

xã thuộc Cao Lộc 131 127 4

14 TTYT Thành phố 39 38 1

xã thuộc Thành phố 62 60 2

15 TTYT huyện Lộc Bình 161 159 2

xã thuộc Lộc Bình 136 136 0

16 TTYT huyện Hữu Lũng 157 157 0

xã thuộc Hữu Lũng 151 146 5

17 TTYT huyện Tràng Định 99 99 0

xã thuộc Tràng Định 134 132 2

18 TTYT huyện Văn Quan 118 116 2

xã thuộc Văn Quan 107 107 0
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